
 Trang 1/3 

 

TOÁN 2 – BÀI 24: LUYỆN TẬP CHUNG 
 

Họ và tên: …………….              Lớp: ……………… 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Số thích hợp điền vào ô trống trong phép tính � +15 = 30 là: 
 A. 25 B. 15 C. 45 D. 5 
Câu 2. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả lớn nhất? 
 A. 3 + 10 B. 79 - 31 C. 31 - 13 D. 25 + 20 
Câu 3. An có một quyển truyện dày 85 trang. An đã đọc được 6 trang. Hỏi An còn phải đọc 
bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện? 
 A. 85 trang B. 91 trang C. 79 trang D. 81 trang 
Câu 4. Một cửa hàng có 98 thùng sơn. Cửa hàng đã bán đi 9 thùng sơn. Hỏi cửa hàng còn lại 
bao nhiêu thùng sơn? 
 A. 89 thùng sơn B. 9 thùng sơn C. 91 thùng sơn D. 107 thùng sơn 
Câu 5. Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất? 
 A. 12 − 5 B. 6 + 6 C. 19 − 3 D. 9 + 6 
Câu 6. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng với phép tính 67 + 29? 
 A. 67 + 32 B. 55 + 31 C. 67 − 29 D. 29 + 67 
Câu 7. Tổ Một trồng được 34 cây xanh. Tổ Hai trồng được 83 cây xanh. Hỏi tổ nào trồng 
được nhiều cây xanh hơn? 
 A. Tổ Một B. Tổ Hai 
 C. Hai tổ có số lượng bằng nhau D. Không so sánh được 
Câu 8. Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 10 +�= 41 − 26. 
 A. 67 B. 25 C. 15 D. 5 
Câu 9. Trong các số sau, số nào không cùng nhóm với các số còn lại? 
90; 50; 12; 80 
 A. 90 B. 50 C. 12 D. 80 
Câu 10. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong biểu thức 6 + 50. . .45 − 4 là dấu nào? 
 A. Không có dấu nào phù hợp B. > 
 C. = D. < 
Câu 11. Chọn đáp án đúng. 
 A. 65 + 19 > 23 + 29 B. 23 + 29 > 65 + 19 C. 65 + 19 = 23 +
29 D. 23 + 29 = 65 + 19 
Câu 12. Kết quả của phép tính 33 + 45 − 51 là: 
 A. 29 B. 37 C. 78 D. 27 
 
Phần II. Tự luận 
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Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi: 

 a)   

b)  

Bài 2. Tính: 
 a) 27 − 26 + 86 = ...... b) 27 + 60 − 24 = ...... c) 56 + 22 −
64 = ...... d) 76 + 23 − 93 = ...... 
Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống: 
 a) 8 + 9. . .16 − 9 b) 4 + 8. . .4 + 9 c) 11 − 9. . .7 + 8 d) 17 − 8. . .5 + 6 
Bài 4. Cuộn vải xanh có 72 mét, cuộn vải đỏ có ít hơn cuộn vải xanh 37 mét. Hỏi cuộn vải đỏ 
có bao nhiêu mét? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5. Đặt tính rồi tính. 

 a)  b)  c)  d)  

Bài 6. Lớp 3A trồng được 25 cây. Lớp 3B trồng được 66 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả 
bao nhiêu cây? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 7. Mẹ mua về 63 quả trứng. Sau đó, mẹ đã dùng để làm bánh 34 quả trứng. Hỏi mẹ còn lại 
bao nhiêu quả trứng? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

79

- 61 - 12

31

- 1 - 10

7 + 57

...........

...........

...........

17 + 79

............

............

............

38 + 53

............

............

............

38 + 45

............

............

............
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Bài 8. Đặt tính rồi tính: 
 a) 60 − 36 b) 86 − 67 c) 80 − 42 d) 95 − 88 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 


